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Lời nói đầu
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Lời giới thiệu

TCVN 8095-466 : 2009 là một phần của bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8095.
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Mục 466-01: Thuật ngữ chung

466-01-01
Đường dây (diện)

Tổng thể gồm dây dẫn, vật liệu cách điện và các phụ kiện để truyền tải điện giữa hai điểm của một hệ thống.

466-01-02

Đường dây trên không

Đường dây điện có các dây dẫn được đỡ ở bên trên mặt đất, thường bằng các bộ cách điện và các cột đỡ thích hợp.

CHÚ THÍCH: Một số các đường dây trên không cũng có thể được xây dựng bằng các dây dẫn được cách điện.

466-01-03

Đường dây điện xoay chiều

Đường dây nối với nguồn cung cấp điện xoay chiều hoặc dùng để nối hai lưới xoay chiều.

466-01-04

Pha (của đường dây điện xoay chiều)

Tên gọi của dây dẫn bất kỳ hoặc bó dây dẫn của đường dây điện xoay chiều nhiều pha được thiết kế để đóng điện trong sử dụng bình thường.

466-01-05

Đường dây điện một chiều
Đường dây nối với nguồn cung cấp điện một chiều.

466-01-06

Cực (của đường dây một chiều)

Tên gọi của dây dẫn bất kỳ hoặc bó dây dẫn của đường dây điện một chiều được thiết kế để đóng điện trong sử dụng bình thường.

466-01-07

Mạch (của đường dây trên không)

Dây dẫn hoặc hệ thống các dây dẫn có dòng điện chạy qua nó.

466-01-08

Đường dây mạch đơn

Đường dây gồm một mạch điện.

466-01-09

Đường dây mạch kép

Đường dây gồm hai mạch điện, không nhất thiết phải có cùng một điện áp và tần số, được đặt trên cùng một cột đỡ.

466-01-09

Đường dây nhiều mạch

Đường dây gồm nhiều mạch, không nhất thiết phải có cùng điện áp và tần số, được lắp đặt trên cùng một cột đỡ.

466-01-11

Đường dây một cực

Đường dây điện một chiều, trong đó chỉ có một cực nối tải vào nguồn, còn đường về qua đất.

466-01-12

Đường dây lưỡng cực

Đường dây điện một chiều, trong đó có hai cực nối tải vào nguồn.

466-01-13

Đường dây truyền tải

Đường dây là một phần của hệ thống truyền tải điện.

466-01-14

Đường dây phân phối

Đường dây được dùng để phân phối điện.

466-01-15

Dây dẫn (của đường dây trên không)

Một sợi dây hoặc một tổ hợp các sợi dây, không cách điện với nhau, thích hợp để mang dòng điện.

466-01-16
Rung dây dẫn

Sự chuyển động theo chu kỳ của một dây dẫn.

466-01-17
Rung do gió

Chuyển động theo chu kỳ của dây dẫn sinh ra bởi gió, chủ yếu theo mặt phẳng thẳng đứng, với tần số tương đối cao vào khoảng hàng chục đến vài chục héc và với biên độ nhỏ cỡ khoảng bằng đường kính dây dẫn.

466-01-18

Dao động nhịp nhỏ

Chuyển động theo chu kỳ của một hoặc nhiều dây dẫn con, chủ yếu theo mặt phẳng ngang, với tần số trung bình khoảng vài héc và biên độ cỡ bằng khoảng cách dây dẫn trong một bó dây dẫn.

466-01-19

Dao động nhanh của dây dẫn

Chuyển động theo chu kỳ của dây dẫn hoặc bó dây dẫn, chủ yếu theo mặt phẳng thẳng đứng với tần số thấp khoảng nhỏ hơn một héc và với một biên độ lớn có giá trị lớn nhất có thể bằng độ võng ban đầu.

Mục 466-02 - Thiết kế cơ khí

CHÚ THÍCH: Trong mục này, các từ ngữ “tải trọng”, “mang tải” liên quan đến các lực cơ học đặt lên một thành phần của đường dây.

466-02-01

Các giả thiết về mang tải

Một tập hợp các điều kiện mang tải, hình thành từ các tiêu chuẩn quốc gia hoặc các quy tắc có tính pháp lý hoặc từ các nghiên cứu về dữ liệu khí tượng, được sử dụng để thiết kế cho từng thành phần của đường dây.

466-02-02
Chế độ mang tải

Phối hợp hoặc tập hợp các tải đặt lên một thành phần của đường dây để giả thiết mang tải cụ thể.

466-02-03

Tải trọng làm việc

Tải trọng xuất phát từ các giả thiết mang tải qui định, không kể các hệ số an toàn hoặc hệ số quá tải.

466-02-04

Tải trọng bình thường
Tải trọng ban đầu

Tải trọng sinh ra do tác động của gió và của trọng trường lên các sợi dây, bộ cách điện và cột đỡ có hoặc không có băng, tuyết.

466-02-05

Tải trọng đặc biệt

Tải trọng sinh ra bởi các hoạt động thường xuyên về xây dựng và bảo dưỡng và/hoặc do hỏng của một số thành phần của một đường dây.

466-02-06

Tải trọng có tính pháp lý

Tải trọng được qui định bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

466-02-07

Tải trọng thử nghiệm

Tải trọng đặt lên một thành phần hoặc các thành phần của đường dây trên không dùng cho mục đích thử nghiệm.

466-02-08

Tải trọng gây hỏng

Tải trọng gây hỏng thành phần bất kỳ.

466-02-09

Tải trọng thiết kế tới hạn

Tải trọng mà tất cả các thành phần phải chịu được vừa đủ mà không hỏng trong thời gian bất kỳ của khoảng thời gian qui định.

466-02-10

Tải trọng thẳng đứng
Các thành phần thẳng đứng của tải trọng bất kỳ đặt lên một điểm cho trước của cột đỡ trong hệ tọa độ ba chiều liên quan đến cột đỡ đó.

466-02-11

Tải trọng theo chiều dọc

Các thành phần theo chiều dọc của tải trọng bất kỳ đặt lên một điểm cho trước của cột đỡ trong hệ tọa độ ba chiều liên quan đến cột đỡ đó.

466-02-12

Tải trọng theo chiều ngang

Các thành phần theo chiều ngang của tải trọng bất kỳ đặt lên một điểm cho trước của cột đỡ trong hệ tọa độ ba chiều liên quan đến cột đỡ đó.

466-02-13
Tải trọng gió

Tải trọng ngang do áp lực gió đặt lên thành phần bất kỳ của đường dây trên không, có hoặc không có tải trọng băng tuyết.

466-02-14

Tải trọng băng tuyết

Tải trọng bổ sung do hình thành băng tuyết bám trên thành phần bất kỳ của đường dây.

466-02-15

Tải trọng băng tuyết đồng đều

Tải trọng băng tuyết phân bố đồng đều theo chiều dài của mỗi dây dẫn và dây nối đất trên tất cả các nhịp của một đoạn đường dây.

466-02-16

Tải trọng băng tuyết không đồng đều

Tải trọng do tải trọng băng tuyết phân bố không đều dọc theo dây dẫn hoặc dây nối đất của một đoạn đường dây.

CHÚ THÍCH: Điều này có thể do tích tụ không đồng đều hoặc do băng tan không đồng đều từ các dây dẫn hoặc các dây nối đất.

Mục 466-03- Nhịp

466-03-01

Nhịp

Một phần của đường dây giữa hai điểm liên tiếp của cột đỡ dây dẫn.

466-03-02
Chiều dài nhịp

Khoảng cách nằm ngang giữa hai điểm mà dây dẫn được gắn chặt trên hai trụ đỡ liên tiếp.

466-03-03
Nhịp ngang bằng

Nhịp trong đó các điểm mà dây dẫn gắn chặt trên hai cột đỡ liên tiếp là gần như nằm trên một mặt phẳng nằm ngang.

466-03-04
Nhịp dốc
Nhịp nghiêng

Nhịp trong đó các điểm gắn chặt dây dẫn trên hai cột đỡ liên tiếp không cùng trên một mặt phẳng nằm ngang.

466-03-05
Chênh lệch mức

Khoảng cách thẳng đứng giữa hai mặt phẳng nằm ngang đi qua các điểm gắn chặt dây dẫn của một nhịp nghiêng.

466-03-06
Chiều dài nhịp dốc

Khoảng cách giữa các điểm gắn chặt dây dẫn trên hai cột đỡ liên tiếp (xem Hình 1).

466-03-07
Nhịp gió

Khoảng cách nằm ngang giữa hai điểm chính giữa nhịp về mỗi phía của cột đỡ.

466-03-08
Nhịp trọng tâm

Khoảng cách nằm ngang giữa hai điểm thấp nhất của dây dẫn về hai phía của cột đỡ.

CHÚ THÍCH: Trên đất dốc đứng, các điểm thấp nhất của các đường võng của cả hai nhịp liền kề có thể ở trên cùng một phía của cột đỡ.

466-03-09
Đường võng nhịp

Khoảng cách thẳng đứng giữa hai mặt phẳng nằm ngang, một mặt phẳng đi qua điểm mắc dây cao nhất trên cột trong một nhịp, còn mặt phẳng kia thì tiếp tuyến với điểm thấp nhất của đường cong dây dẫn.

CHÚ THÍCH: Điểm thấp nhất này có thể là điểm tưởng tượng (Xem Hình 1).

466-03-10
Độ võng

Khoảng cách thẳng đứng lớn nhất trong một nhịp của đường dây trên không giữa một dây dẫn và đường thẳng nối các điểm tham gia đỡ dây dẫn. (xem Hình 1).

466-03-11

Đoạn (của đường dây trên không)

Một phần của đường dây giữa hai cột néo.

466-03-12
Nhịp tương đương
Nhịp giả tưởng

Nhịp đơn giả tưởng trong đó các biến đổi lực kéo do tải trọng hoặc nhiệt độ thay đổi gần giống như trong các nhịp thực trong một đoạn đường dây.

CHÚ THÍCH: Giá trị gần đúng ac của khoảng nhịp tương đương được tính từ
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trong đó ai là chiều dài của nhịp i trong một đoạn.

466-03-13
Đường võng

Một dạng đường cong được giả thiết bởi một dây cực kỳ mềm, không dãn, được treo lên ở hai đầu và được xác định bởi phương trình sau:
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Phương trình này biểu thị hai số hạng đầu của khai triển các chuỗi của phương trình đường võng.

CHÚ THÍCH: Đường cong này thể hiện một cáp có khối lượng không đổi trên mỗi đơn vị chiều dài của đường cong trong khi đó đường parabol biểu thị cho một dây dẫn với trọng lượng không đổi theo đơn vị chiều dài nằm ngang. Độ võng được tính bởi phương trình parabol là nhỏ hơn độ võng được tính toán bởi phương trình đường võng. Đối với các nhịp dài hoặc đối với các nhịp rất dốc thì phương trình gần đúng parabol có thể dẫn đến các sai số không chấp nhận được.

466-03-14

Hằng số đường võng

Hằng số trong các phương trình đường võng và parabol, được thể hiện theo hình học bằng bán kính cong ở điểm thấp nhất của nhịp.

CHÚ THÍCH: Hằng số đường võng p bằng thương số của lực căng ngang trong dây dẫn To ở nhiệt độ cho trước (xem Hình 1) và khối lượng đơn vị của nó (,,có tính đến quá tải tuyết hoặc gió, nếu có:
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Mục 466-04 - Trắc diện

466-04-01
Trắc diện dọc

Thể hiện địa hình theo mặt phẳng thẳng đứng qua trục đường dây (xem Hình 1).

466-04-02
Sườn dốc tại X mét
Trắc diện lệch trục

Thể hiện địa hình theo mặt phẳng thẳng đứng đặt ở cách X mét và song song với trục đường dây (xem Hình 1).

466-04-03
Trắc diện ngang
Trắc diện mặt cắt

Trắc diện theo mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với trục đường dây (xem Hình 1).

466-04-04

Trắc diện chéo chân

Thể hiện địa hình theo mặt phẳng thẳng đứng có chứa các chân đối chéo của một cột đỡ.

466-04-05
Góc đường dây

Góc (() thay đổi theo hướng của đường dây ở cột đỡ.
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Mục 466-05 - Bố trí dây dẫn
466-05-01
Cấu hình dây dẫn

Bố trí hình học của các dây dẫn pha liên quan đến cột đỡ.

466-05-02

Cấu hình nằm ngang

Cấu hình trong đó tất cả các dây dẫn pha trên một cột đỡ đều nằm trong một mặt phẳng ngang.

466-05-03

Cấu hình nửa ngang

Biến thể của cấu hình nằm ngang trong đó pha giữa đặt ở mức hơi cao hơn hoặc hơi thấp hơn các pha phía ngoài.

466-05-04

Cấu hình tam giác

Cấu hình trong đó các dây dẫn pha của một mạch được đặt trên các đỉnh của một tam giác mà đáy tam giác này không nhất thiết phải nằm ngang.

466-05-05

Cấu hình tam giác cân

Cấu hình trong đó các dây dẫn pha của một mạch được đặt ở các đỉnh của một tam giác cân mà đáy của tam giác này không nhất thiết phải nằm ngang.

466-05-06

Cấu hình thẳng đứng

Cấu hình trong đó các dây dẫn pha của một mạch được đặt hầu như trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng.

466-05-07

Cấu hình nửa thẳng đứng

Biến thể của cấu hình thẳng đứng trong đó pha giữa được đặt lệch sang ngang.

466-05-08

Cấu hình thẳng đứng mạch kép

Cấu hình trong đó một trong hai mạch có dạng thẳng đứng, được định vị trên cả hai phía của cột đỡ.

466-05-09

Cấu hình nửa thẳng đứng mạch kép

Biến thể của cấu hình thẳng đứng mạch kép trong đó các pha giữa được đặt lệch sang ngang.

466-05-10
Chuyển đổi vị trí

Thay đổi các vị trí tương đối của các dây dẫn pha của một đường dây.

CHÚ THÍCH: Việc chuyển đổi vị trí được tiến hành để thiết lập sự đối xứng điện tương xứng của các dây dẫn với nhau hoặc với đất hoặc với các hệ thống bên cạnh.

466-05-11

Khoảng chuyển đổi vị trí

Chiều dài của đường dây giữa hai lần chuyển đổi liên tiếp.

466-05-12

Khoảng cách với đất

Khoảng cách tối thiểu trong các điều kiện qui định, giữa bộ phận mang điện bất kỳ với đất.

466-05-13

Khoảng cách pha - đất

Khoảng cách tối thiểu trong các điều kiện qui định, giữa bộ phận mang điện bất kỳ với tất cả các kết cấu có điện thế đất.

466-05-14

Khoảng cách tới các chướng ngại vật

Khoảng cách tối thiểu trong các điều kiện qui định, giữa bộ phận mang điện bất kỳ với chướng ngại vật bất kỳ ở điện thế đất.

466-05-15

Khoảng cách pha - pha

Khoảng cách giữa các trục của hai đường dây dẫn liền kề hoặc các bó đường dây dẫn của các pha liền kề.

466-05-16
Góc bảo vệ

Góc giữa mặt phẳng thẳng đứng đi qua dây đất và mặt phẳng đi qua dây đất và dây dẫn cần được bảo vệ chống sét.

466-05-17

Góc bảo vệ tối thiểu

Góc trong đó các dây dẫn pha phải nằm bên trong để đạt được mức độ mong muốn về bảo vệ chống sét.

Mục 466-06 - Cột đỡ
466-06-01

Cột đỡ (của đường dây trên không)

Cơ cấu được thiết kế để mang qua các bộ cách điện tập hợp các dây dẫn đường dây.

466-06-02
Cột trung gian

Cột đặt vào một đoạn đường dây về cơ bản là thẳng của một tuyến đường dây trên không, ở đó các dây dẫn được gắn chặt bằng các bộ cách điện treo, cách điện đỡ hoặc cách điện trụ.

466-06-03
Cột góc

Cột được đặt ở vị trí mà tại đó tuyến đường dây theo mặt phẳng nằm ngang về cơ bản là thay đổi hướng.

466-06-04
Cột góc cân bằng

Cột được dùng cho các góc lệch vừa và nhỏ của một tuyến đường dây, trong đó dây dẫn được gắn vào bằng bộ cách điện kiểu treo.

466-06-05
Cột chịu lực căng
Cột góc

Cột trên đó các dây dẫn hoặc các bó dây dẫn được gắn chặt vào qua bộ cách điện chịu kéo căng.

CHÚ THÍCH: Các tải trọng do các nhịp liền kề được xem là được đặt vào độc lập với các điểm gắn chặt.

466-06-06
Cột cuối

Cột đỡ được thiết kế để kết thúc lực kéo căng đường dây của các dây dẫn về một phía.

466-06-07

Cột chuyển đổi vị trí

Cột được thiết kế để cho phép thay đổi vị trí tương đối của các pha dọc theo tuyến đường dây.

466-06-08
Dây néo

Sợi dây cáp lực hoặc thanh thép, làm việc chịu lực căng, nối một điểm của cột vào neo riêng rẽ hoặc nối hai điểm của cột.

466-06-09
Cột có néo

Cột mà độ ổn định được đảm bảo bằng các dây néo.

466-06-10
Cột tự đỡ
Cột vốn có độ ổn định mà không cần dùng các dây néo.

Mục 466-07 - Cột và các giá treo

466-07-01

Cột

Cột đơn thẳng đứng bằng gỗ, bê tông, thép hoặc vật liệu khác có một đầu được chôn trực tiếp hoặc qua một nền móng xuống đất.

466-07-02

Cột cổng; Cột hình chữ “H”
Cột hình chữ H gồm có hai chân chính thẳng đứng đặt cách nhau một khoảng cách và một xà nằm ngang gần đỉnh cột.

466-07-03
Giá treo

Phụ kiện cỡ nhỏ gắn với bên ngoài tòa nhà hoặc bất kỳ công trình nào khác.

466-07-04
Cột hình chữ “A”
Cột hai thân trong đó các đầu trên của từng thân được định dạng, chốt và xiết bulông với nhau ở đỉnh của chữ “A” và được nối bằng khối ngang chung.

Mục 466-08 - Cột tháp

466-08-01
Cột tháp

Cột có thể được làm từ vật liệu như thép, gỗ, bê tông và gồm có một thân thường là bốn cạnh và các xà ngang.

466-08-02
Cột giàn

Kết cấu phức hợp tạo nên bởi tập hợp các thanh kết cấu.

466-08-03

Hệ thống thanh giằng

Bố trí các thanh kết cấu trong một cột giàn.

466-08-04

Mạng thanh giằng đơn

Hệ thống thanh giằng thực hiện theo Hình 2.1.

466-08-05

Mạng thanh giằng đôi

Hệ thống thanh giằng thực hiện theo Hình 2.2.

466-08-06

Mạng thanh giằng ba

Hệ thống thanh giằng thực hiện theo Hình 2.3.

466-08-07
Giằng kiểu K

Hệ thống thanh giằng thực hiện theo Hình 2.4.

466-08-08

Cột loại thanh giằng hai hình thoi

Hệ thống thanh giằng thực hiện theo Hình 2.5

466-08-09
Đầu cột tháp

Phần phía trên của cột tháp (xem Hình 3.1)

466-08-10
Đỉnh dây đất

Đỉnh dây đất đường dây trên không (Mỹ)

Thành phần là một phần của đầu cột tháp và được minh họa trên Hình 3.11.

466-08-11

Xà cầu - Cầu - Giàn
Thành phần nằm ngang của cột cổng hoặc cột tháp được thiết kế để giữ chặt các dây dẫn (xem Hình 3.12)

466-08-12
Xà ngang

Thành phần là một phần của đầu cột tháp và được minh họa trên Hình 3.13.

466-08-13

Chạc

Khung hình K

Thành phần là một phần của đầu cột tháp và được minh họa trên Hình 3.14

466-08-14

Thanh giằng ngang
Đai ngang

Tập hợp các thành phần kết cấu có trong cùng một mặt phẳng ngang (xem Hình 3.21)

466-08-15
Thân cột tháp

Phần thẳng đứng của cột tháp (xem Hình 3.2)

466-08-16
Phần cổ cột tháp

Thanh giằng ngang xác định giới hạn giữa phần thân và phần đầu cột tháp (xem Hình 3.15)

466-08-17
Thanh giằng chính

Thành phần của cột tháp được minh họa bằng Hình 3.22.

466-08-18
Thanh giằng phụ

Thành phần của cột tháp được minh họa bằng Hình 3.23.

466-08-19
Chân cột chính

Thành phần cột tháp được minh họa bằng Hình 3.24.

466-08-20
Độ dốc chân cột

Góc xác định độ nghiêng của chân cột chính (xem Hình 3.25)

466-08-21
Nút ghép nối
Điểm nút

Điểm đồng quy của một số thành phần của cột tháp (xem Hình 3.26)

466-08-22

Bảo vệ chống leo trèo
Bộ phận chống leo trèo

Bộ phận được lắp trên, hoặc gắn chặt vào cột đỡ, kết cấu, cột tháp, dây néo, v.v... để gây trở ngại cho việc leo trèo đối với người không có thẩm quyền (xem Hình 3.27).

466-08-23
Đế cột

Phần của cột tháp ở vào giới hạn giữa thân và móng cột (xem Hình 3.30).

466-08-24

Phần mở rộng chân cột

Phần thêm vào đế cột tháp được thiết kế để thích hợp với thân cột và để bù cho sự thay đổi các mức dốc (xem Hình 3.31).

CHÚ THÍCH: Việc mở rộng chân cột cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh độ cao của cột tháp.

466-08-25
Kéo dài thân cột

Phần của một thân cột tháp có thể được thêm vào phần thân thấp nhất của một cột tháp đã để có tăng chiều cao cột.

Mục 466-09 - Móng cột

466-09-01

Móng

Kết cấu đặt trong đất, mà đế của cột đỡ được gắn vào để tạo thành kết cấu giữ cần thiết để chịu được tất cả các tải trọng đặt vào.

466-09-02
Móng dạng khối

Móng gồm một khối bê tông duy nhất mà (các) chân cột hoặc các bu lông giữ chặt được chôn vào đó.

466-09-03

Móng chân cột riêng rẽ

Móng được thiết kế riêng rẽ để chịu được các tải trọng do từng chân cột truyền tới.

466-09-04

Móng có đệm đáy và thân móng hình trụ

Móng gồm có phần đệm đáy gắn chặt móng vào vùng đất xung quanh và một thân hình trụ hẹp hơn đảm bảo liên kết tốt với đoạn chờ hoặc các bu lông giữ chặt của cột đỡ (xem Hình 4).

466-09-05
Đoạn chờ (của cột)

Phần tử được dùng để liên kết chân cột với móng (xem Hình 4.1).

466-09-06

Thân móng hình trụ

Phần hẹp của móng trong đó đoạn chờ được gắn vào (xem hình 4.5).

466-09-07

Phần nhô lên (của móng)

Phần của thân móng hình trụ nhô lên trên mặt đất thường có hình thoải để nước dễ trôi đi (xem hình 4.2)

466-09-08

Đệm đáy (của móng)

Phần rộng của móng, được chôn trong đất để đảm bảo phân bố chính xác tải trọng (xem hình 4.8)

466-09-09
Hố móng

Hố được đào để đặt móng (xem hình 4.4)

466-09-10
Đất lấp

Đất đào lên trong quá trình đào hố và được lấp lại sau khi lắp đặt móng (xem hình 4.3)

466-09-11
Đất lấp thêm

Đất hoặc vật liệu khác được lấp vào một hố đào sau khi đặt móng, khi mà đất cũ không thích hợp.

466-09-12
Cọc tăng cường

Cọc kim loại được chôn vào bê tông để đảm bảo nối chính xác giữa phần thân hình trụ và đệm đáy (xem hình 4.6).

466-09-13

Chêm (trong móng có đệm đáy và thân hình trụ)

Cơ cấu gắn với đoạn chờ để tăng cường liên kết với móng (xem hình 4.9).

466-09-14
Phần hình chuông
Phần sấn vào

Phần chu vi của một hố móng được đào sấn vào để đảm bảo bê tông rót cho đệm đáy bám vào phần đất nguyên thổ (xem Hình 4.7).

466-09-15
Móng lưới

Loại móng trong đó cột tháp hoặc đoạn chờ được liên kết với lưới mắt cáo được chôn dưới đất.

466-09-16
Móng cọc

Móng nhỏ dài được lắp đặt mà không cần đào hố.

466-09-17
Móng đóng cọc

Đoạn cọc đóng chìm trong đất bằng búa hoặc rung nhưng không cần đào hố trước.

466-09-18
Móng cọc khoan

Loại móng trong đó có khoan trước vào đất một lỗ hình trụ dài và đặt vào đó đoạn chờ rồi lấp bằng bê tông.

466-09-19

Móng cọc bơm áp lực (đổ bê tông bằng áp lực)

Cọc trong đó bê tông được phun vào hố khoan dưới áp lực để đạt được liên kết tốt hơn với đất nguyên thổ.

466-09-20
Móng cọc đáy mở
Móng cọc khoan mà hố móng được mở rộng ở phần dưới.

466-09-21
Thanh néo

Thanh hoặc phần tử kim loại khác dùng để nối dây néo với cơ cấu giữ.

466-09-22
Cơ cấu giữ

Cơ cấu, thường được chôn dưới đất, được lắp đặt để cung cấp điểm nối chắc chắn chống nhổ lên được.

Mục 466-10 - Dây dẫn trần

46-10-01
Dây dẫn đặc

Dây dẫn gồm một sợi dây duy nhất.

466-10-02
Sợi dây, bện

Một trong các sợi dây riêng lẻ được dùng trong chế tạo dây dẫn bện.

466-10-03
Dây dẫn bện

Dây dẫn gồm một số các sợi dây riêng lẻ không có cách điện được đặt cùng nhau theo các lớp xoắn ốc theo chiều trái phải xen kẽ.

466-10-04
Lớp bện

Trong một dây dẫn bện mà nhóm các sợi dây, được bố trí để tạo thành hình trụ có bán kính không đổi, có cùng trục với trục dây dẫn và có cùng chiều xoắn, độ dài bước xoắn.

466-10-05
Độ dài bước xoắn

Chiều dài dọc trục của một vòng dây xoắn ốc đầy đủ trong dây dẫn bện.

466-10-06
Tỷ số bước xoắn

Tỷ số giữa độ dài bước xoắn và đường kính xoắn ốc.

466-10-07
Chiều xoắn

Chiều xoắn của một lớp các sợi dây của dây dẫn bện nhìn từ một đầu.

CHÚ THÍCH: “Xoắn phải” là theo chiều kim đồng hồ còn “xoắn trái” là ngược chiều kim đồng hồ.

466-10-08
Dây dẫn thể nhẵn

Dây dẫn hình quạt hoặc dây dẫn lõi khóa

Dây dẫn có bề mặt tương đối nhẵn bằng cách sử dụng các sợi dây có dạng là mặt cắt hướng tâm của hình vành khăn (hình quạt) ở lớp ngoài cùng hoặc có dạng không cho lớp ngoài cùng chuyển dịch hướng kính (lõi khóa).

466-10-09
Dây dẫn rỗng

Dây dẫn dạng ống được làm từ các sợi hoặc hình quạt bện xoắn quanh các sợi tăng cường.

446-10-10
Dây dẫn giãn nở

Dây dẫn trong đó bỏ một số sợi dây bên trong hoặc thay thế bằng các sợi dây phi kim loại nhẹ hơn để có được đường kính tăng lên.

466-10-11

Dây dẫn hoàn toàn bằng nhôm
Viết tắt là AAC

Dây dẫn bện trong đó tất cả các sợi dây của nó được làm bằng nhôm.

466-10-12

Dây dẫn hoàn toàn bằng hợp kim nhôm
Viết tắt là AAAC

Dây dẫn bện trong đó tất cả các dây của nó được làm bằng hợp kim nhôm.

466-10-13

Dây dẫn tăng cường

Dây dẫn bện có các sợi dây làm bằng hai vật liệu khác nhau để cải thiện đặc tính về cơ.

466-10-14

Dây dẫn nhôm tăng cường thép
Viết tắt ACSR

Dây dẫn tăng cường bằng một hoặc nhiều lớp dây nhôm bện quanh một lõi bằng các sợi dây thép mạ.

466-10-15

Dây dẫn hợp kim nhôm tăng cường thép
Viết tắt AACSR

Dây dẫn tăng cường bằng một hoặc nhiều lớp dây hợp kim bện quanh một lõi bằng các sợi dây thép mạ.

466-10-16

Dây dẫn nhôm được tăng cường thép mạ nhôm

Viết tắt ACSRIAC

Dây dẫn tăng cường gồm các sợi dây nhôm cùng với một hoặc nhiều dây thép mạ nhôm được đặt đối xứng trong cấu hình bện quy ước.

466-10-17

Dây dẫn nhôm được tăng cường hợp kim

Viết tắt ACAR

Dây dẫn tăng cường gồm các sợi dây nhôm cùng với một hoặc nhiều sợi dây hợp kim nhôm được đặt đối xứng trong cấu hình bện quy ước.

446-10-18

Lõi (của dây dẫn tăng cường)

Sợi dây ở giữa hoặc các lớp bên trong bằng vật liệu có độ bền cao hơn trong dây dẫn tăng cường.

CHÚ THÍCH: Tỷ lệ về sức bền hỗ trợ bởi lõi có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với tỷ lệ sức bền hỗ trợ bởi các lớp dây dẫn nhôm bên ngoài hoặc các lớp hợp kim nhôm.

466-10-19
Dây dẫn đơn

Dây dẫn mà bản thân nó tạo thành một pha hoặc một cực của một đường dây.

466-10-20
Bó dây dẫn

Tập hợp các dây dẫn riêng lẻ được nối song song với nhau và được bố trí đồng nhất theo cấu hình hình học tạo thành một pha hoặc một cực của đường dây.

466-10-21

Dây dẫn con (của bó dây dẫn)

Bất kỳ một dây dẫn riêng lẻ nào trong một bó dây dẫn.

466-10-22
Bó hai dây dẫn

Một bó dây dẫn gồm hai dây dẫn con.

466-10-23
Bó ba dây dẫn

Một bó dây dẫn gồm ba dây dẫn con.

466-10-24
Bó bốn dây dẫn

Một bó dây dẫn gồm bốn dây dẫn con.

CHÚ THÍCH: Một thuật ngữ tương tự có thể được dùng trong trường hợp có nhiều hơn bốn dây dẫn con.

466-10-25
Dây đất

Dây màn chắn bảo vệ
Dây đất đi trên không (Mỹ)

Dây dẫn được nối với đất ở một số hoặc tất cả các cột đỡ, thường được treo nhưng không nhất thiết ở bên trên các dây dẫn pha để đảm bảo mức bảo vệ chống sét.

466-10-26
Lèo nối

Một đoạn dây dẫn ngắn, không chịu lực căng về cơ, tạo nên một mối nối điện giữa hai đoạn đường dây riêng biệt.

466-10-27
Lưới đất

Dây dẫn hoặc hệ thống dây dẫn, được chôn trong đất và được nối vào các chân cột của đường dây.

Mục 466-11 - Các chi tiết của dây dẫn

466-11-01
Miếng đệm

Cơ cấu giữ các dây dẫn con của một bó dây dẫn trong cấu hình hình học cho trước.

466-11-02

Miếng đệm giảm xóc

Miếng đệm mềm hoặc nửa cứng để làm giảm các rung động do gió và các dao động của các dây dẫn con.

466-11-03

Nối kéo căng giữa nhịp

Mối nối giữa hai chiều dài của dây dẫn để cung cấp tính liên tục về điện và cơ của dây dẫn.

Ví dụ:

Nối giữa nhịp kiểu kéo (Hình 5.1)

Nối giữa nhịp kiểu ép (Hình 5.2 ).

Nối giữa nhịp kiểu côn (Hình 5.3).

466-11-04

Nối kéo căng ở một đầu cố định

Mối nối xen giữa đầu dây dẫn để gắn chặt với bộ cách điện chịu kéo, được thiết kế để mang toàn bộ dòng điện và đảm bảo mối nối cơ của dây dẫn.

466-11-05
Đầu cốt lèo nối

Phần của mối nối hoặc của phụ kiện khác với dây dẫn để đảm bảo tính liên tục về điện.

466-11-06
Đầu nối lèo

Đầu dây dẫn được đảm bảo tính liên tục về điện bằng đầu cốt lèo nối.

466-11-07

Măng xông để sửa chữa

Phụ kiện chuyên dùng có thể được lắp đặt trên đoạn dây dẫn bị hỏng để khôi phục các đặc tính cơ và điện của nó.

466-11-08

Kẹp

Phụ kiện bất kỳ có thể được cố định vào một dây dẫn.

466-11-09
Kẹp treo

Phụ kiện gắn chặt một dây dẫn với bộ cách điện treo.

466-11-10

Kẹp néo, kẹp chịu kéo, kẹp ở một đầu cố định

Kẹp gắn chặt dây dẫn vào bộ cách điện kiểu treo hoặc vào cột đỡ và được thiết kế để chịu được lực kéo căng dây dẫn.

466-11-11

Kẹp treo loại có chốt xoay

Kẹp treo mà thân của nó có thể xoay xung quanh một trục nằm ngang vuông góc với dây dẫn.

466-11-12

Thân (của kẹp treo)

Phần của kẹp treo dùng để đỡ dây dẫn.

466-11-13

Đai treo (của kẹp treo)

Phần của một kẹp treo dùng để đỡ thân của phụ kiện.

466-11-14

Ngõng xoay (của kẹp treo loại trụ xoay)

Phần hình tròn nhô ra khỏi thân kẹp, hoạt động như một trục quay trong các đai treo cho phép kẹp có thể đu đưa được.

466-11-15
Đối trọng bộ treo

Khối lượng gắn vào kẹp treo để làm tăng tải trọng thẳng đứng đặt vào kẹp.

CHÚ THÍCH: Tác dụng của đối trọng là để giảm góc đu đưa của bộ cách điện kiểu treo dưới ảnh hưởng của gió hoặc trong trường hợp cột góc dùng để cân bằng. Đối trọng này cũng ngăn ngừa nhiễu tần số radiô gây ra bởi các tiếp xúc xấu giữa các bộ phận kim loại.

466-11-16
Bộ chống rung

Cơ cấu được gắn với dây dẫn hoặc dây đất để khử hoặc giảm thiểu rung do gió.

466-11-17

Đèn cảnh báo đêm (dùng cho dây dẫn)

Cơ cấu phát sáng do cảm ứng điện dung từ dây dẫn mang điện mà nó được gắn vào.

466-11-18

Dấu hiệu cảnh báo máy bay (dùng cho dây dẫn dẫn hoặc dây đất)

Cơ cấu cảnh báo nhìn thấy được vào ban ngày, được sử dụng trên các dây dẫn hoặc dây đất.

466-11-19
Đoạn bọc

Tập hợp các đoạn bằng kim loại bảo vệ quấn xoắn xung quanh dây dẫn tại điểm treo, được làm sẵn và đặt trước khi lắp đặt kẹp treo.

466-11-20
Đoạn vá

Tập hợp các đoạn bằng kim loại được làm sẵn, quấn xoắn xung quanh dây dẫn ở các phần bị hư hại để phục hồi các đặc tính điện của dây dẫn đó.

Mục 466-12 - Bộ cách điện- Phụ kiện

466-12-01
Chuỗi cách điện

Hai hoặc nhiều khối cách điện chuỗi ghép với nhau và được thiết kế để có khả năng đỡ linh hoạt cho đường dây trên không. Chuỗi cách điện chủ yếu chịu ứng suất kéo căng.

466-12-02
Bộ cách điện

Cụm gồm một hoặc nhiều chuỗi cách điện được nối với nhau một cách thích hợp, có đủ các cơ cấu dùng để cố định và bảo vệ như yêu cầu trong vận hành.

466-12-03

Bộ cách điện kiểu treo

Bộ cách điện có đủ tất cả các chi tiết và các phụ kiện để đỡ dây dẫn hoặc bó dây dẫn tại đầu phía dưới của bộ cách điện đó.

466-12-04

Bộ cách điện chịu kéo căng
Bộ cách điện cố định một đầu (Mỹ)

Bộ cách điện có đủ tất cả các chi tiết và phụ kiện để giữ chặt dây dẫn hoặc bó dây dẫn khi bị kéo căng.

466-12-05
Bulông hình U
Phụ kiện hình chữ U bắt chặt vào cột (xem Hình 6).

466-12-06
Chi tiết tạo giọt

Phụ kiện nằm thấp hơn điểm gắn chặt phía trên của một bộ cách điện treo (xem Hình 7).

466-12-07

Khớp xoay hình chữ U của cột tháp

Phụ kiện xoay tự do xung quanh trục và được gắn chặt vào khung thép của cột (xem Hình 8).

466-12-08
Tấm ách

Phụ kiện chuyên dụng để gắn chặt một số chuỗi cách điện hoặc các phần tử song song khác (xem Hình 9).

466-12-09

Phụ kiện bảo vệ bộ cách điện

Phụ kiện bằng kim loại, được đặt ở đầu đường dây, ở đầu nối đất hoặc ở cả hai đầu của bộ cách điện dùng cho mục đích bảo vệ về điện.

466-12-10
Sừng phóng điện

Phụ kiện bảo vệ có dạng sừng.

466-12-11
Xuyến phóng điện

Phụ kiện bảo vệ có dạng hình xuyến.
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